HỤ LỤC: Danh mục thẩm định giá tài sản, công cụ dụng cụ đợt 1 năm 2026
 ( Kèm theo Yêu cầu báo phí số 7968/YCBP-BVĐKBN2 ngày 18/08/2026)

	STT
	Tên tài sản (Chi tiết theo từng tài sản)
	Loại tài sản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Năm đưa bảo vào sử dụng
	Nguyên giá (Đồng)
	Giá trị còn lại (Đồng)
	Hình thức xử lý
	Lý do đề nghị
	Ghi chú (Mã TSCĐ/CCDC)

	TÀI SẢN CÔNG CỤ DỤNG CỤ

	1. 
	Tủ đầu giường inox (gói 13)
	Tủ đầu giường
	cái
	1
	2015
	1.350.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	TUDG21

	2. 
	Tủ đầu giường inox (gói 13)
	Tủ đầu giường
	cái
	1
	2015
	1.350.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	TUDG22

	3. 
	Tủ đầu giường inox (gói 13)
	Tủ đầu giường
	cái
	1
	2015
	1.350.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	TUDG23

	4. 
	Tủ đầu giường inox (gói 13)
	Tủ đầu giường
	cái
	1
	2015
	1.350.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	TUDG24

	5. 
	Tủ đầu giường bệnh nhân TTUB
	Tủ đầu giường
	cái
	1
	2015
	2.500.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	TDG39

	6. 
	Tủ đầu giường bệnh nhân TTUB
	Tủ đầu giường
	cái
	1
	2015
	2.500.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	TDG40

	7. 
	Tủ đầu giường bệnh nhân TTUB
	Tủ đầu giường
	cái
	1
	2015
	2.500.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	TDG41

	8. 
	Tủ đầu giường bệnh nhân TTUB
	Tủ đầu giường
	cái
	1
	2015
	2.500.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	TDG42

	9. 
	Tủ đầu giường bệnh nhân TTUB
	Tủ đầu giường
	cái
	1
	2015
	2.500.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	TDG43

	10. 
	Tủ đầu giường bệnh nhân TTUB
	Tủ đầu giường
	cái
	1
	2015
	2.500.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	TDG44

	11. 
	Tủ đầu giường bệnh nhân TTUB
	Tủ đầu giường
	cái
	1
	2015
	2.500.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	TDG45

	12. 
	Tủ đầu giường bệnh nhân TTUB
	Tủ đầu giường
	cái
	1
	2015
	2.500.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	TDG46

	13. 
	Tủ đầu giường bệnh nhân TTUB
	Tủ đầu giường
	cái
	1
	2015
	2.500.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	TDG47

	14. 
	Tủ đầu giường bệnh nhân TTUB
	Tủ đầu giường
	cái
	1
	2015
	2.500.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	TDG50

	15. 
	Tủ đầu giường bệnh nhân TTUB
	Tủ đầu giường
	cái
	1
	2015
	2.500.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	TDG198

	16. 
	Tủ đầu giường bệnh nhân TTUB
	Tủ đầu giường
	cái
	1
	2015
	2.500.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	TDG197

	17. 
	Tủ đầu giường bệnh nhân TTUB
	Tủ đầu giường
	cái
	1
	2015
	2.500.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	TDG196

	18. 
	Tủ đầu giường bệnh nhân TTUB
	Tủ đầu giường
	cái
	1
	2015
	2.500.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	TDG195

	19. 
	Giường inox
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2016
	599.212
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2219

	20. 
	Giường bệnh nhân inox + cọc dịch truyền TTUB
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2015
	3.400.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GIUONG12

	21. 
	Giường bệnh nhân inox + cọc dịch truyền TTUB
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2015
	3.400.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GIUONG13

	22. 
	Giường bệnh nhân inox + cọc dịch truyền TTUB
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2015
	3.400.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GIUONG14

	23. 
	Giường bệnh nhân inox + cọc dịch truyền TTUB
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2015
	3.400.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GIUONGINOX53

	24. 
	Giường bệnh nhân inox + cọc dịch truyền TTUB
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2015
	3.400.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GIUONGINOX38

	25. 
	Giường bệnh nhân inox + cọc dịch truyền TTUB
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2015
	3.400.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GIUONGINOX44

	26. 
	Giường bệnh nhân inox + cọc dịch truyền TTUB
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2015
	3.400.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GIUONGINOX52

	27. 
	Giường inox
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2016
	1.046.250
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2549

	28. 
	Giường inox
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2016
	1.046.250
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2542

	29. 
	Giường inox
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2016
	1.046.250
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2530

	30. 
	Giường inox
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2016
	1.046.250
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2536

	31. 
	Giường inox
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2016
	1.046.250
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2529

	32. 
	Giường inox
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2016
	599.212
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2196

	33. 
	Giường inox
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2016
	599.212
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2197

	34. 
	Giường inox
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2016
	599.212
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2198

	35. 
	Giường inox
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2016
	599.212
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2199

	36. 
	Giường bệnh nhân Inox dát Inox
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2016
	2.450.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC3072

	37. 
	Cọc truyền dịch inox (gói 13)
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2015
	385.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	COCTD16

	38. 
	Cọc truyền dịch inox (gói 13)
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2015
	385.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	COCTD17

	39. 
	Cọc truyền dịch inox (gói 13)
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2015
	385.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	COCTD18

	40. 
	Quạt treo tường TQ
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2016
	195.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC679

	41. 
	Quạt treo tường TQ
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2016
	195.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC679

	42. 
	Quạt treo tường TQ
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2016
	195.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC679

	43. 
	Quạt treo tường TQ
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2016
	196.218
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC619

	44. 
	Quạt treo tường TQ
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2016
	196.214
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC618

	45. 
	Quạt cây điện cơ thống nhất cánh 450
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2015
	470.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	QC9

	46. 
	Quạt cây điện cơ thống nhất
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2016
	480.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC1347

	47. 
	Quạt cây điện cơ thống nhất
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2016
	480.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC1349

	48. 
	Quạt cây điện cơ 91
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2016
	227.500
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC693

	49. 
	Quạt cây điện cơ 91
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2016
	227.500
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC692

	50. 
	Quạt cây ĐCTN cánh 450
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2014
	480.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CCDC000690

	51. 
	Quạt cây ĐCTN cánh 450
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2014
	480.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CCDC000690

	52. 
	Quạt trần ĐCTN
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2016
	439.180
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2945

	53. 
	Quạt trần ĐCTN
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2016
	439.180
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2946

	54. 
	Quạt trần ĐCTN
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2016
	439.180
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2947

	55. 
	Quạt trần ĐCTN
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2016
	439.180
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2948

	56. 
	Quạt trần ĐCTN
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2016
	439.180
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2949

	57. 
	Quạt trần ĐCTN
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2016
	439.180
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2950

	58. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP617

	59. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP618

	60. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP619

	61. 
	Tủ lạnh Dae woo
	CCDC lâu bền
	cái
	1
	2016
	3.578.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC3958

	62. 
	Máy hút ẩm loại 16 lít gói nhà C2
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2017
	8.210.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	MHA15

	63. 
	Tủ sách trưởng phòng KT 1350x450x2000
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	1.402.500
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC138

	64. 
	Tủ sắt 6 ngăn sơn tĩnh điện
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	1.314.130
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2059

	65. 
	Tủ sắt đựng thuốc
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2014
	450.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CCDC00323

	66. 
	Tủ phooc khung nhôm
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	530.800
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC627

	67. 
	Bàn inox 304 KT 1.2x0.8x0.8m
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	2.700.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC4013

	68. 
	Ghế nhân viên (0.56x0.53x1.01m) gói 13
	Ghế
	cái
	1
	2015
	644.500
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHENV159

	69. 
	Ghế nhân viên (0.56x0.53x1.01m) gói 13
	Ghế
	cái
	1
	2015
	644.500
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHENV160

	70. 
	Ghế nhân viên (0.56x0.53x1.01m) gói 13
	Ghế
	cái
	1
	2015
	644.500
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHENV173

	71. 
	Ghế nhân viên (0.56x0.53x1.01m) gói 13
	Ghế
	cái
	1
	2015
	644.500
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHENV168

	72. 
	Ghế nhân viên (0.56x0.53x1.01m) gói 13
	Ghế
	cái
	1
	2015
	644.500
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHENV171

	73. 
	Ghế nhân viên (0.56x0.53x1.01m) gói 13
	Ghế
	cái
	1
	2015
	644.500
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHENV165

	74. 
	Ghế nhân viên (0.56x0.53x1.01m) gói 13
	Ghế
	cái
	1
	2015
	644.500
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHENV163

	75. 
	Ghế nhân viên (0.56x0.53x1.01m) gói 13
	Ghế
	cái
	1
	2015
	644.500
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHENV172

	76. 
	Ghế nhân viên (0.56x0.53x1.01m) gói 13
	Ghế
	cái
	1
	2015
	644.500
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHENV217

	77. 
	Ghế nhân viên (0.56x0.53x1.01m) gói 13
	Ghế
	cái
	1
	2015
	644.500
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHENV218

	78. 
	Ghế nhân viên (0.56x0.53x1.01m) gói 13
	Ghế
	cái
	1
	2015
	644.500
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHENV96

	79. 
	Ghế nhân viên (0.56x0.53x1.01m) gói 13
	Ghế
	cái
	1
	2015
	644.500
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHENV98

	80. 
	Ghế quay nhân viên TTUB (0,55x0,53x0,87m)
	Ghế
	cái
	1
	2015
	1.200.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GQNV60

	81. 
	Ghế inox tròn TTUB (inox 201)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	430.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEINOX9

	82. 
	Ghế inox tròn TTUB (inox 201)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	430.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEINOX6

	83. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP532

	84. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP533

	85. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP528

	86. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP529

	87. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP523

	88. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP526

	89. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP583

	90. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP588

	91. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP614

	92. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP613

	93. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP94

	94. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP91

	95. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP9

	96. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP89

	97. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP88

	98. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP87

	99. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP86

	100. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP84

	101. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP83

	102. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP82

	103. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP80

	104. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP89

	105. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP87

	106. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP82

	107. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP80

	108. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP79

	109. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP77

	110. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP76

	111. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP75

	112. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP74

	113. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP72

	114. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP71

	115. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP70

	116. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP69

	117. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP67

	118. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP65

	119. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP64

	120. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP63

	121. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP62

	122. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP61

	123. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP60

	124. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP6

	125. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP59

	126. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP58

	127. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP57

	128. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP310

	129. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP302

	130. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP301

	131. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP300

	132. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP30

	133. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP3

	134. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP299

	135. 
	Ghế gấp sơn tĩnh điện (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	359.090
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	GHEGAP298

	136. 
	Ghế băng chờ khách PC203Y
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	630.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2670

	137. 
	Ghế băng chờ khách PC203Y
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	630.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2668

	138. 
	Ghế băng chờ khách PC203Y
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	630.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2667

	139. 
	Băng ghế 4 chỗ (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	5.506.001
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	BANGGHE35

	140. 
	Băng ghế chờ loại 5 chỗ (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	7.550.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	BANG9

	141. 
	Băng ghế chờ loại 5 chỗ (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	7.550.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	BANG8

	142. 
	Băng ghế chờ loại 5 chỗ (gói 13)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	7.550.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	BANG7

	143. 
	Xe chở hàng (D1,33x R0,6x C0,88m)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	1.685.200
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC697

	144. 
	Xe chở hàng (0.78x0.45x0.63m)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	770.900
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC698

	145. 
	Xe chở hàng (0.78x0.45x0.63m)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	770.900
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC699

	146. 
	Xe đẩy đồ inox
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2017
	9.108.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	XEDAY60

	147. 
	Xe đẩy tiêm
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	466.666
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC1197

	148. 
	Xe đẩy tiêm 3 tầng
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2017
	1.157.500
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC4674

	149. 
	Xe tiêm 3 tầng có ngăn kéo
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2020
	4.090.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	XETIEM38

	150. 
	Xe tiêm 3 tầng có ngăn kéo
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2020
	4.090.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	XETIEM39

	151. 
	Xe đẩy 3 tầng (0.55x0.75x0.85m) gói 13
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	6.875.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	XEDAY16

	152. 
	Xe đẩy bệnh nhân (xe lăn) HL-BW101-2
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2017
	9.950.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC4645

	153. 
	Xe lăn ( TS TT UB)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	6.000.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	XL05

	154. 
	Xe đẩy bệnh nhân (xe lăn) HL-BW101-2
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2017
	9.950.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC4651

	155. 
	Xe đẩy bệnh nhân (xe lăn) HL-BW101-2
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2017
	9.950.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC4652

	156. 
	Xe lăn ( TS TT UB)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	6.000.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	XL08

	157. 
	Xe đẩy 3 tầng (0.55x0.75x0.85m) gói 13
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	6.875.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	XEDAY9

	158. 
	Xe đẩy 3 tầng (0.55x0.75x0.85m) gói 13
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	6.875.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	XEDAY8

	159. 
	Xe đẩy 3 tầng (0.55x0.75x0.85m) gói 13
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	6.875.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	XEDAY7

	160. 
	Xe đẩy 3 tầng (0.55x0.75x0.85m) gói 13
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	6.875.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	XEDAY5

	161. 
	Xe đẩy 3 tầng (0.55x0.75x0.85m) gói 13
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	6.875.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	XEDAY4

	162. 
	Xe đẩy 3 tầng (0.55x0.75x0.85m) gói 13
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	6.875.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	XEDAY3

	163. 
	Xe đẩy 3 tầng (0.55x0.75x0.85m) gói 13
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	6.875.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	XEDAY18

	164. 
	Bộ bình oxy 7,5 lít (cả đồng hồ thở)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	2.609.400
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC1510

	165. 
	Bộ bình oxy 7,5 lít (cả đồng hồ thở)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	2.609.400
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC1523

	166. 
	Bình phong inox
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2017
	2.165.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	BP17

	167. 
	Khung bình phong inox KT 1.2x1.6m
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	1.200.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC3791

	168. 
	Khung bình phong inox KT 1.2x1.6m
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	1.200.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC3792

	169. 
	Khung bình phong bằng inox KT 1.6 x 2 m (3 cánh)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	3.489.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC4025

	170. 
	Máy phun thuốc trừ sâu (muỗi) Honda GX25
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	4.719.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2

	171. 
	Bình chữa cháy TQ
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	464.798
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2849

	172. 
	Bình chữa cháy TQ
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	464.798
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2863

	173. 
	Bình chữa cháy TQ
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	464.798
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2866

	174. 
	Bình chữa cháy TQ
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	464.798
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2865

	175. 
	Bình chữa cháy TQ
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	464.798
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2864

	176. 
	Bình chữa cháy TQ
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	464.798
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2854

	177. 
	Bình chữa cháy TQ
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	464.798
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2853

	178. 
	Bình chữa cháy TQ
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	464.798
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2852

	179. 
	Bình chữa cháy TQ
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	464.798
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	Cc2851

	180. 
	Bình chữa cháy TQ
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	464.798
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2850

	181. 
	Bình chữa cháy TQ
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	464.798
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2855

	182. 
	Bình chữa cháy TQ
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	464.798
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC2848

	183. 
	Cáng đẩy bệnh nhân (TSTTUB)
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2015
	6.000.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CDBN10

	184. 
	Xe cáng bệnh nhân bằng Inox 1600x700x750
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	4.650.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC19

	185. 
	Xe cáng đẩy bệnh nhân bằng Inox
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	4.500.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC3160

	186. 
	Xe cáng đẩy bệnh nhân bằng Inox
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	cái
	1
	2016
	4.500.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC3161

	187. 
	Xe đẩy bệnh nhân (xe lăn) HL-BW101-2
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2017
	9.950.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	CC4662

	Tổng cộng
	Cái
	187
	
	332.782.835 
	
	
	
	

	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

	1. 
	Điều hòa treo tường carrier loại âm trần 124000 BTU nhà C4
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2018
	182.824.832
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	MĐHKK49

	2. 
	Điều hòa treo tường carrier loại âm trần 124000 BTU nhà C4
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2018
	182.824.832
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	MĐHKK50

	3. 
	Điều hòa treo tường carrier loại âm trần 124000 BTU nhà C4
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2018
	182.824.832
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	MĐHKK51

	4. 
	Điều hòa treo tường carrier loại âm trần 124000 BTU nhà C4
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2018
	182.824.832
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	MĐHKK52

	5. 
	Điều hòa treo tường carrier loại âm trần 124000 BTU nhà C4
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2018
	182.824.832
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	MĐHKK53

	6. 
	Điều hòa treo tường carrier loại âm trần 124000 BTU nhà C4
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2018
	182.824.832
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	MĐHKK54

	7. 
	Điều hòa treo tường carrier loại âm trần 124000 BTU nhà C4
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2018
	182.824.832
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	MĐHKK55

	8. 
	Điều hòa treo tường carrier loại âm trần 124000 BTU nhà C4
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2018
	182.824.832
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	MĐHKK56

	9. 
	Máy photo Ricoh MP 3055SP
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2017
	87.120.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	PHOTO

	10. 
	Máy photo Ricoh MP 3055SP
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2017
	87.120.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	PHOTO1

	11. 
	Máy chủ Dell R910
	Công cụ dụng cụ lâu bền
	Cái
	1
	2013
	469.700.000
	0
	Thanh lý
	Bị hư hỏng, không sửa chữa được
	TBM5

	Tổng cộng
	Cái
	11
	
	2.106.538.656
	
	
	
	


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

